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Phiếu Lý lịch tư pháp cấp ngày 25/5/2018
	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1 
	3530
	Tạ Thị Tuyết
	Việt Trung, Bố Trạch, Quảng Bình

	2 
	3582
	Lưu Thị Mỹ Phượng
	Việt Trung, Bố Trạch, Quảng Bình

	3 
	3583
	Phạm Thị Thùy Dương
	Đồng Sơn, Đồng Hới, Quảng Bình

	4 
	3584
	Phan Thế Sơn
	Bắc Nghĩa, Đồng Hới, Quảng Bình

	5 
	3585
	Nguyễn Ngọc Tứ
	Bảo Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	6 
	3586
	Phan Trần Sang
	Đại Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	7 
	3587
	Đào Trọng Hiếu
	Bảo Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	8 
	3588
	Nguyễn Minh Thanh
	Quảng Xuân, Quảng Trạch,Quảng Bình 

	9 
	3589
	Phạm Xuân Thảo Nhi
	Nam Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	10 
	3590
	Hoàng Tấn Việt
	Bảo Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	11 
	3591
	Hoàng Viết Đông
	Bảo Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	12 
	3592
	Nguyễn Thị Hồng Phương
	Bảo Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	13 
	3593
	Hoàng Văn Hiếu
	Quảng Văn, Ba Đồn, Quảng Bình

	14 
	3594
	Hoàng Văn Hiệp
	Quảng Văn, Ba Đồn, Quảng Bình

	15 
	3596
	Hoàng Ngọc Hải
	Quảng Phú, Quảng Trạch,Quảng Bình 

	16 
	3597
	Trần Thị Tình
	Bắc Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	17 
	3598
	Nguyễn Thị Vân
	Quảng Phú, Quảng Trạch,Quảng Bình 

	18 
	3599
	Phan Thị Nga
	Hồng Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	19 
	3602
	Trần Thị Nhung
	Quảng Sơn, Ba Đồn, Quảng Bình

	20 
	3603
	Nguyễn Thị Lê
	Hải Thành, Đồng Hới, Quảng Bình

	21 
	3605
	Cao Thanh Xuân
	Quảng Trường, Quảng Trạch,Quảng Bình 

	22 
	3606
	Hồ Thị Phúc
	Trường Xuân, Quảng Ninh, Quảng Bình

	23 
	3609
	Bùi Quang Thọ
	Phú Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	24 
	3609
	Nguyễn Văn Tuấn
	Quảng Xuân, Quảng Trạch,Quảng Bình 

	25 
	3611
	Lê Văn Vũ
	Lý Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	26 
	3622
	Võ Thị Hồng Thúy
	An Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình


